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	BỘ QUỐC PHÒNG
Số:   2986  /TTr-BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08  tháng  9  năm 2022



TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, 

an ninh và động viên công nghiệp
Kính gửi: Chính phủ (qua Bộ Tư pháp thẩm định).

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 63/2020/QH14 năm 2020; trên cơ sở kết quả tổng kết Pháp lệnh Động viên công nghiệp năm 2003, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng năm 2008, kết quả tổng kết quá trình xây dựng và phát triển Công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP 
Sau gần 20 năm triển khai Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN) và hơn 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP), kết quả tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thực hiện xây dựng và phát triển Công nghiệp an ninh (CNAN) từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay cho thấy, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp liên quan đến CNQP, CNAN và ĐVCN chưa được thể chế hóa; một số nội dung của các Pháp lệnh chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng, an ninh; nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay, cụ thể như sau:
1. Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng “Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực phòng thủ”. Nghị quyết cũng khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh,... xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân”. Đồng thời, Nghị quyết đã đề ra các giải pháp cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN): “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh và liên quan đến quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Chủ động tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh”, “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển CNQP (Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 16/7/2011, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022) với những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển đất nước, trong đó xác định “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là nhiệm vụ cơ bản vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”, “Công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển”, “Coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học công nghệ, huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng”. Nghị quyết đã đề ra sách lược ĐVCN và huy động công nghiệp dân sinh trong phát triển CNQP: “Huy động sự tham gia tích cực, đầy đủ của công nghiệp quốc gia trong các khâu, các bước của công nghiệp quốc phòng, nhất là việc huy động đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ và các cơ sở công nghiệp dân sinh sản xuất các nguyên, vật liệu chính cho công nghiệp quốc phòng”; “Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp then chốt của quốc gia để tham gia sâu, thiết thực hơn vào hoạt động công nghiệp quốc phòng”; “Mở rộng phạm vi hoạt động của khoa học công nghệ dân sinh tham gia nghiên cứu phục vụ công nghiệp quốc phòng”. Trước đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Nghị quyết 05/BCT ngày 20/7/1993 của Bộ Chính trị đã xác định đường lối xây dựng CNQP và ĐVCN: “Xây dựng công nghiệp quốc phòng phù hợp với khả năng của nền kinh tế, làm nòng cốt cùng các ngành công nghiệp dân dụng bảo đảm nhiệm vụ sửa chữa, phục hồi và sản xuất một phần trang bị, đáp ứng yêu cầu động viên công nghiệp khi tình thế đòi hỏi”; “Sớm hình thành hệ thống văn bản pháp quy nhà nước và cơ chế chuẩn bị động viên công nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường”.
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu “Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao”; Nghị quyết đưa ra giải pháp “… hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng dài hạn, trung hạn phù hợp với điều kiện mới”, “Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn lực chất lượng cao...”.
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã khẳng định cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, tạo nền tảng cho CNQP, AN; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định “Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; tăng cường tiềm lực, tận dụng và phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh”. 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ yêu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh mạng tự chủ, sáng tạo; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh để phát triển CNQP, AN có trọng tâm, trọng điểm; quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh các khu CNQP, AN trên địa bàn cả nước; ban hành quy định về phát triển CNQP, AN; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Bộ Chính trị tiếp tục đề ra giải pháp về chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu; xây dựng, phát triển CNAN theo hướng lưỡng dụng, có chiều sâu, ngày càng hiện đại, tự chủ, có trình độ khoa học và công nghệ cao.                 

2. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật
Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết có tác động đến CNQP, CNAN và ĐVCN như: Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2016, Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế,… đòi hỏi phải xây dựng Luật để điều chỉnh những quy định về CNQP, CNAN và ĐVCN đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
3. Khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành các Pháp lệnh về CNQP, ĐVCN và thực tiễn yêu cầu phát triển CNAN 
Qua tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh ĐVCN, 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP trên phạm vi toàn quốc, kết quả xây dựng và phát triển CNAN từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay cho thấy các Pháp lệnh về CNQP, ĐVCN, văn bản quy phạm pháp luật về CNAN đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập như: 

- Chức năng quản lý nhà nước về CNQP, ĐVCN của Bộ Quốc phòng, CNAN của Bộ Công an chưa phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả; chưa tập trung và còn phân tán ở nhiều đầu mối cơ quan trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ các khối: Đặt hàng - giao nhiệm vụ; sản xuất - sửa chữa; khai thác sử dụng chưa được phân định rõ. Hệ thống các cơ sở CNQP tuy nhiều về số lượng (79 cơ sở CNQP nòng cốt, 37 cơ sở công nghiệp động viên) nhưng phần lớn có quy mô nhỏ; hệ thống cơ sở CNAN chủ yếu là đơn vị sự nghiệp công lập (09 doanh nghiệp, 58 cơ sở nghiên cứu, cơ sở sản xuất) lại bố trí phân tán, chưa hình thành hệ thống độc lập dẫn đến tính quy tụ về công nghệ, sản phẩm chưa cao. Sự gắn kết giữa nghiên cứu thiết kế với sản xuất, sản xuất với sửa chữa chưa chặt chẽ. Chuyển đổi hoạt động của các Viện nghiên cứu sang mô hình tự chủ về tài chính còn vướng mắc. Chưa có cơ chế phát huy vai trò chủ lực của các cơ sở CNQP nòng cốt để kết hợp chặt chẽ với công nghiệp dân sinh trong ĐVCN; chưa khai thác thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để thực hiện ĐVCN gắn với thế bố trí tác chiến chiến lược và khu vực phòng thủ; chưa huy động một cách hiệu quả sự tham gia của công nghiệp dân sinh vào hoạt động CNQP, AN.
- Cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Đối tượng doanh nghiệp và lĩnh vực công nghệ được ĐVCN còn hẹp, chưa sát với thực tiễn (chưa phù hợp với xu thế hội nhập thế giới để tiếp cận tích cực hơn nữa nguồn lực công nghiệp của các thành phần kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; lĩnh vực còn bó hẹp chỉ gồm cơ khí, luyện kim, hoá chất và điện tử). Sự thu hút, tạo động lực để huy động và tận dụng năng lực sẵn có của doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), các thành phần kinh tế dân sinh tham gia sản xuất quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN còn hạn chế; cơ chế ưu tiên sử dụng các sản phẩm do CNQP, CNAN sản xuất chưa được hoàn thiện (thiếu văn bản quy định hướng dẫn thực hiện cụ thể dẫn đến chưa áp dụng hiệu quả trong thực tiễn). Mức độ tham gia phát triển kinh tế đất nước của CNQP, AN chưa tương xứng tiềm năng.

- Cơ chế ưu tiên nguồn lực cho xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN còn hạn chế; chưa có chính sách hiệu quả để thúc đẩy khoa học công nghệ (KHCN) trở thành động lực cho phát triển CNQP, AN; các chính sách về đào tạo, gìn giữ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động và đầu tư nâng cao tiềm lực cho CNQP, AN chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Việc áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (VKTB, PTKT) còn lúng túng. Thiếu các quy định đặc thù trong mua sắm vật tư kỹ thuật (vật tư, linh kiện, thiết bị, máy móc chuyên dụng) phục vụ cho các nhiệm vụ CNQP, AN (do những sản phẩm này thường là các sản phẩm nhạy cảm, được nước ngoài bảo mật và quản lý chặt chẽ, nhiều trường hợp không thực hiện được theo luật đấu thầu và các quy định về nhập khẩu hàng hóa).
- CNQP, CNAN chủ yếu vẫn diễn ra một chiều, phần lớn là nhập khẩu VKTB, PTKT từ các nước; sản phẩm CNQP chưa thâm nhập sâu rộng vào thị trường xuất khẩu vũ khí. Hoạt động xuất khẩu vũ khí trang bị quân sự và xúc tiến thương mại quân sự chưa được quy định trong Pháp lệnh. Sản phẩm quốc phòng, an ninh xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của nhiều doanh nghiệp CNQP, AN còn hạn chế. 

4. Từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới những năm gần đây, dự báo chiến tranh trong tương lai và yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới những năm qua và dự báo trong tương lai cho thấy, ngoài chiến tranh truyền thống còn xuất hiện chiến tranh phi quy ước, chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh thông tin; an ninh phi truyền thống và tội phạm sử dụng công nghệ cao...; tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chịu sự tác động mạnh của xung đột quân sự Nga - Ucraina. Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng cao nhất trong lịch sử, nhiều loại vũ khí mới ra đời, trong đó vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, tấn công an ninh mạng được sử dụng là chủ yếu; đồng thời, phương thức, quy mô, phạm vi, không gian, thời gian, môi trường, lực lượng và thủ đoạn tác chiến,... để tiến hành chiến tranh, gây mất ổn định an ninh rất đa dạng. Trước tình hình đó đòi hỏi phải xây dựng tiềm lực CNQP, AN tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng; thực hiện ĐVCN rộng khắp để chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa, đẩy lùi và sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống, đủ nội lực đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược, bảo vệ an ninh quốc gia.
Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, các Bộ, ban, ngành, địa phương đều kiến nghị, đề xuất, cần nghiên cứu xây dựng Luật thay thế Pháp lệnh CNQP, Pháp lệnh ĐVCN; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật gồm cả lĩnh vực CNAN, việc lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN trình Quốc hội xem xét thông qua là cần thiết, cấp bách nhằm hiện thực hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các Pháp lệnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ CNQP, CNAN và ĐVCN trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 
1. Mục đích xây dựng Luật
- Tăng cường gắn kết và phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của CNQP, CNAN và ĐVCN trong đảm bảo VKTB, PTKT cho LLVTND; tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở CNQP, cơ sở CNAN phù hợp đặc thù CNQP, CNAN, ĐVCN và gắn với phương thức tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của Công an, thích ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNQP, CNAN và ĐVCN.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN trước mắt và lâu dài, tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển VKTB, PTKT công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN; huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài LLVTND có tiềm lực về tài chính, KHCN tham gia đầu tư phát triển CNQP, AN và thực hiện nhiệm vụ ĐVCN, tham gia sản xuất, sửa chữa VKTB, PTKT cho LLVTND; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN, cơ sở ĐVCN; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật
- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN. Thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển CNQP, AN và ĐVCN. Tuân thủ mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu chiến lược trang bị cho LLVTND.

- Tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đảm bảo phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng 2018, Luật Công an nhân dân 2018 và các văn bản pháp luật liên quan. Kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp; đồng thời bổ sung quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm, thu hút những quy định quan trọng trong các văn bản liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập về CNQP, CNAN và ĐVCN giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu tác động, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo; nghiên cứu, tham khảo chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm của một số nước phù hợp với điều kiện và thực tiễn Việt Nam về tổ chức, hoạt động của CNQP, CNAN và ĐVCN.
III.  QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT
1. Quá trình triển khai lập đề nghị xây dựng Luật

Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề xây dựng pháp luật, Bộ Quốc phòng đã chủ động tiến hành các bước xây dựng Luật CNQP, ĐVCN; đánh giá, nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện trên cơ sở thực tiễn bối cảnh tình hình thế giới, khu vực những năm qua và kết quả quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh CNQP, Pháp lệnh ĐVCN; nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch pháp luật, kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về CNQP, ĐVCN; hoàn thiện dự thảo hồ sơ Luật CNQP, ĐVCN gửi xin ý kiến các đầu mối gồm các Bộ, ban, ngành, địa phương và đăng tải công khai hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân. Hồ sơ Luật đã được các thành viên Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủ trì đồng thuận, thống nhất cao và nhất trí đề nghị trình Chính phủ xem xét thông qua.

Ngày 11/02/2022, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, ĐVCN. Tại cuộc họp, Thủ tướng chính phủ đã giao “Bộ Công an sớm tổng kết lĩnh vực CNAN tại Điều 34 Luật Công an nhân dân, trên cơ sở đó, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng bổ sung lĩnh vực CNAN vào Đề nghị xây dựng Luật. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉnh lý, hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật theo hướng xác định phạm vi điều chỉnh của Luật gồm cả lĩnh vực CNAN” (Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 01/3/2022). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN trên cơ sở kế thừa kết quả hồ sơ lập đề nghị Luật CNQP, ĐVCN; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu, ban hành Kế hoạch, Quy chế hoạt động; rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; xin ý kiến 25 đầu mối gồm các bộ, ban, ngành, địa phương; đăng tải dự thảo văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.
2. Phạm vi điều chỉnh của Luật
Nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các ban, bộ, ngành trong các lần tham gia đối với dự thảo Luật, Bộ Quốc phòng xác định phạm vi điều chỉnh của Luật sẽ gồm 03 lĩnh vực CNQP, CNAN và ĐVCN. Cụ thể: “Luật CNQP, AN và ĐVCN quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với CNQP, AN và ĐVCN; chuẩn bị và thực hành ĐVCN; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.
3. Đối tượng áp dụng

Luật CNQP, AN và ĐVCN áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức và cá nhân là người nước ngoài sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ LÝ DO CỦA VIỆC LỰA CHỌN
1. Chính sách 1: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh 
a) Mục tiêu của chính sách:
- Xây dựng các quy định, hành lang pháp lý để định hướng phát triển CNQP, AN có hàm lượng công nghệ lưỡng dụng cao, huy động sự tham gia của công nghiệp dân sinh trong hoạt động CNQP, AN.

- Xây dựng cơ chế phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư và năng lực của các dây chuyền quốc phòng, an ninh trong phục vụ nhu cầu dân sinh; cơ chế ưu đãi, khuyến khích các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN sản xuất sản phẩm kinh tế.

- Tạo cơ sở pháp lý để huy động tối đa năng lực sản xuất, công nghệ của các thành phần kinh tế công nghiệp dân sinh cho phát triển CNQP, AN lưỡng dụng.

b) Nội dung của chính sách: Phát triển CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, huy động hiệu quả sự tham gia hoạt động CNQP, AN của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: 

- Luật giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất lĩnh vực, ngành nghề lưỡng dụng
 trình Chính phủ phê duyệt để làm tiêu chí định hướng cho các dự án đầu tư CNQP, AN; quy định các chính sách ưu đãi thuế, phí, vốn vay cho doanh nghiệp để đầu tư sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ lưỡng dụng; điều kiện nội địa hóa sản xuất, chuyển giao công nghệ lưỡng dụng đối với các hợp đồng nhập khẩu sản phẩm quốc phòng, an ninh
; đánh giá tiêu chí lưỡng dụng trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư xây dựng và phát triển CNQP, AN.

- Đồng bộ hoá quy trình huy động công nghiệp dân sinh: Quy định cụ thể về phương thức đấu thầu, đặt hàng các cơ sở dân sinh đủ điều kiện tham gia hoạt động CNQP, AN; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn đầu tư nâng cao năng lực để đáp ứng sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh.
- Đối với các dự án đầu tư của Nhà nước cho công nghiệp dân sinh, có đánh giá mức độ đáp ứng cho CNQP, AN 
.

- Cho phép các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động CNQP, AN. Quy định điều kiện, phạm vi lĩnh vực tham gia các hoạt động CNQP, AN 
, chính sách thu hút của Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động CNQP, AN 
.

- Có chính sách hỗ trợ các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN phát triển công nghệ lưỡng dụng, nâng cao năng lực sản xuất kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phân công chuyên môn hoá cho CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN một số lĩnh vực công nghệ đặc thù phục vụ dân sinh
.
d) Lý do lựa chọn giải pháp: 

- Thể chế hóa quan điểm của Đảng về phát triển CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, có trình độ KHCN cao, là một bộ phận quan trọng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. 

- Phát huy, tận dụng năng lực dư thừa công suất dây chuyền cơ sở CNQP, AN vào phát triển các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cho kinh tế đất nước.
- Mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa cơ sở CNQP, AN và tổ chức, cá nhân ngoài Quân đội, Công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế; thu hút các thành phần kinh tế tham gia hoạt động CNQP, AN; gắn kết chặt chẽ giữa CNQP, AN với công nghiệp quốc gia.
- Việc mở rộng đầu tư, hợp tác kinh doanh bằng các nguồn vốn từ khu vực ngoài NSNN vào CNQP, AN để giảm bớt áp lực cho NSNN, sử dụng có hiệu quả NSNN hơn, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu, trọng yếu nhất. Nâng cao khả năng hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng, an ninh và tiếp cận các công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới.
2. Chính sách 2: Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh
a) Mục tiêu của chính sách:
- Tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn đồng bộ cơ cấu ngành CNQP từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở CNQP nòng cốt với lộ trình, bước đi phù hợp, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và triển khai hoạt động CNQP, thực hiện nhiệm vụ ĐVCN. 

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức về CNAN đáp ứng các yêu cầu mục tiêu chiến lược phát triển CNAN phù hợp với quy hoạch công nghiệp quốc gia. 

- Nâng cao năng lực của các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN để thích ứng với kinh tế thị trường; đảm bảo nguồn lực đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết các khâu trong chu trình sản xuất VKTB, PTKT.

b) Nội dung của chính sách: Quy định chung về cơ cấu hệ thống tổ chức CNQP, hệ thống tổ chức CNAN.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: 

- Kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về CNQP, ĐVCN đặt trong tổ chức của Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về CNQP, ĐVCN. Theo đó, tập trung, quy tụ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về CNQP cho cơ quan chuyên trách chủ trì thực hiện, khắc phục triệt để các khâu trung gian, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan.

- Thực hiện tổ chức sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt đảm bảo theo các tiêu chí và lộ trình phù hợp, theo các bước:

+ Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở CNQP theo hướng quy tụ, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, giảm số lượng đầu mối, tăng quy mô, bám sát nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và thế bố trí chiến lược; thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ sở nghiên cứu để tiến hành chuyển đổi thành doanh nghiệp KHCN. Mở rộng mạng lưới ĐVCN.

+ Phát triển, hình thành các tập đoàn CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, có trình độ KHCN cao, đáp ứng nhu cầu vũ khí trang bị kỹ thuật cho LLVTND, đủ năng lực thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức về CNAN trong đó có cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về CNAN trong Bộ Công an, đảm bảo tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiến hành rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập của CNAN thành doanh nghiệp.
d) Lý do lựa chọn giải pháp: 

- Đây là giải pháp mang tính chiến lược đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Việc kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về CNQP, ĐVCN đặt trong Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tập trung, thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về CNQP, ĐVCN. Tạo điều kiện thuận lợi, tạo cơ chế đẩy mạnh sự phối hợp, tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng với Bộ, cơ quan ngang Bộ trong thực hiện chức trách quản lý Nhà nước về CNQP, ĐVCN, sẽ tăng hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý, điều phối quy trình sản xuất quốc phòng, đảm bảo kiểm định, giữ chuẩn chất lượng cho sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật. Qua đó, cùng với sự sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt theo hướng tinh gọn sẽ tối ưu hóa nguồn lực đầu tư cho CNQP. 
- Khi sắp xếp lại các cơ sở CNQP nòng cốt có mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức tinh gọn, tích tụ, tập trung, chuyên môn hóa, hoạt động với tư cách pháp nhân kép thì hiệu quả sử dụng nguồn lực dành cho CNQP sẽ tăng cao, giảm chi phí doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh, năng suất lao động,… tăng khả năng đóng góp của CNQP cho xây dựng LLVTND và nền kinh tế quốc dân. 
Tuy nhiên, việc tổ chức sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt cần thực hiện theo lộ trình để phù hợp với nhiệm vụ trước mắt và định hướng phát triển bền vững lâu dài, không tạo ra sự chuyển biến đột ngột, đứt gãy trong sản xuất. Đẩy mạnh sự tích tụ để doanh nghiệp CNQP có sự chuyển biến về chất trở thành các tập đoàn CNQP, tham gia hiệu quả vào nền kinh tế quốc dân, vận hành theo cơ chế thị trường, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, giảm chi cho đầu tư phát triển.

- Việc kiện toàn, sắp xếp các cơ sở CNAN đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững, phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới và định hướng phát triển lâu dài, không tạo ra sự chuyển biến đột ngột, đứt gãy trong sản xuất sản phẩm an ninh.
3. Chính sách 3: Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh
a) Mục tiêu của chính sách:
- Thúc đẩy ứng dụng KHCN trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng, an ninh, nhất là những sản phẩm tích hợp, công nghệ cao, công nghệ mới. 

- Xây dựng chế độ, chính sách phù hợp trong đầu tư, giao nhiệm vụ và đối tượng đãi ngộ trong hoạt động KHCN đảm bảo gắn với đặc thù chu trình khoa học - công nghệ - sản xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển KHCN trong CNQP, CNAN nói chung và trong nghiên cứu, chế tạo VKTB, PTKT nói riêng.

- Tăng cường tự chủ của các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN, mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài Quân đội, Công an để sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh cũng như phục vụ dân sinh.

b) Nội dung của chính sách: Thúc đẩy hoạt động KHCN phục vụ phát triển CNQP, AN.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: 

- Luật hóa các quy định về quản lý thiết kế, công nghệ sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, ủy quyền quản lý các chương trình, dự án nghiên cứu, phát triển, sản xuất VKTB, PTKT gắn với triển khai xuyên suốt các khâu từ nghiên cứu thiết kế, chế thử đến sản xuất sản phẩm đưa vào trang bị trên cơ sở phù hợp chiến lược, kế hoạch trang bị; chiến lược, kế hoạch đảm bảo kỹ thuật. 

- Quy định chính sách huy động nguồn lực từ các ngân sách và các Quỹ đảm bảo đầy đủ các khâu của quá trình phát triển VKTB, PTKT.
- Quy định cơ chế trích lại một phần lợi nhuận từ sản xuất sản phẩm có ứng dụng kết quả KHCN để tái đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới.

- Quy định chính sách đặc thù về thủ tục mua sắm sản phẩm, vật tư, bán thành phẩm… phục vụ nghiên cứu, phát triển VKTB, PTKT.

- Quy định chính sách bảo mật trong hợp tác nghiên cứu sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích hợp tác giữa các cơ sở CNQP, cơ sở CNAN và viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài Quân đội, Công an.

d) Lý do lựa chọn giải pháp: 

- Thể chế hóa quan điểm của Đảng về vai trò của KHCN đối với phát triển lực lượng sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm CNQP, AN.
- Tháo gỡ những điểm nghẽn, tăng tính chủ động trong hoạt động KHCN để phát huy đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, đẩy nhanh ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào sản xuất.
4. Chính sách 4: Huy động nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
a) Mục tiêu của chính sách:
- Xây dựng hành lang pháp lý để nâng cao chất lượng, tạo động lực đột phá cho xây dựng và phát triển CNQP, AN, thực hiện ĐVCN theo hướng đổi mới, đồng bộ, hiệu quả. Bảo đảm phân bổ, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho CNQP, AN có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ với mục tiêu chiến lược đề ra; có cơ chế ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển cho một số lĩnh vực đặc thù CNQP, AN, lĩnh vực “công nghệ cao”.
- Tăng cường huy động các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng, ưu đãi, huy động tài chính từ các nhà tài trợ, chuyển giao công nghệ,… để triển khai chiến lược quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kết hợp với ngân sách nhà nước nhằm bổ sung, tăng cường kinh phí bảo đảm cho CNQP, AN.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, huy động nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong và ngoài nước tham gia xây dựng và phát triển CNQP, AN; đồng thời có cơ chế duy trì, phát triển nguồn nhân lực hiện có, đặc biệt là người lao động lành nghề, các cán bộ, chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực CNQP, AN.

b) Nội dung của chính sách: Huy động nguồn lực cho phát triển CNQP, AN và ĐVCN.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: 

- Quy định cơ chế, chính sách nhà nước bảo đảm cho phát triển CNQP, AN như: Bố trí, phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho CNQP, AN được cơ cấu thành khoản mục riêng trong dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương cho Bộ, ngành, đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phân bổ và giải ngân; dự trữ nguồn lực vật tư chiến lược cho CNQP, ĐVCN để đáp ứng nhu cầu thời bình và thời chiến, dự trữ vật tư kỹ thuật đặc biệt, chuyên dùng cho CNAN bảo đảm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm trong các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bố trí quỹ đất đảm bảo cho phát triển CNQP, AN, vành đai an toàn cho CNQP trong điều kiện đô thị hoá.

- Hình thành Quỹ phát triển CNQP
, Quỹ phát triển CNAN
 là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách từ lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp CNQP nòng cốt, doanh nghiệp CNAN; huy động từ các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính ngoài Quân đội, Công an; từ ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (nếu có) và từ các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, Luật giao Chính phủ quyết định thành lập Quỹ phát triển CNQP, Quỹ phát triển CNAN quy định cụ thể về quy chế hoạt động, nội dung, nhiệm vụ chi và giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng.
- Hoàn thiện chính sách thu hút, tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển CNQP, AN. Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với một số ngành đặc thù CNQP, AN, lĩnh vực “công nghệ cao”; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ, trọng dụng những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các thành phần kinh tế tham gia hỗ trợ phát triển CNQP, AN về nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao theo nguyên tắc các bên cùng được hưởng lợi, sẵn sàng chia sẻ một số bí quyết công nghệ có tính lưỡng dụng.
- Huy động vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài để phát triển, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo một số sản phẩm quốc phòng, lưỡng dụng kỹ thuật, công nghệ cao.

- Hoàn thiện các chính sách thu hút, ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước có kinh nghiệm, trình độ, năng lực chuyên môn cao tham gia một số hoạt động tại các cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN (như quy trình, thủ tục để thẩm định, miễn giấy phép lao động, chỉ định lựa chọn, trả thù lao đặc biệt theo hợp đồng thuê khoán, miễn giảm một phần các loại thuế, phí).

d) Lý do lựa chọn giải pháp: 

- Tháo gỡ vướng mắc và tạo giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong đảm bảo nguồn lực cho phát triển CNQP, CNAN và ĐVCN; tăng cường ngân sách đầu tư và bảo đảm tính ổn định, khả năng tiên lượng cao cho chiến lược dài hạn về phát triển CNQP, CNAN và ĐVCN. Quỹ phát triển CNQP, Quỹ phát triển CNAN sẽ tăng cường nguồn lực tập trung nghiên cứu, phát triển VKTB, PTKT mới, nâng cao tính chủ động cho các hoạt động phát triển CNQP, CNAN.
- Nâng cao tính tự chủ của doanh nghiệp CNQP, cơ sở CNAN trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận và mức đóng góp cho NSNN. Các chính sách đặc thù sẽ giúp doanh nghiệp CNQP, cơ sở CNAN thu hút người lao động và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.
5. Chính sách 5: Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp
a) Mục tiêu của chính sách:

- Huy động tối đa tiềm lực công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để nâng cao năng lực ĐVCN sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tạo tiền đề xây dựng kế hoạch, phương án, quyết định số lượng, nhiệm vụ và chỉ tiêu sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật khi thực hành ĐVCN.

- Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và quản lý sản xuất sản phẩm ĐVCN bảo đảm đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, điều độ, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; gắn trách nhiệm của cơ quan trực tiếp giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu với cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và đơn vị sử dụng; huy động cao nhất tiềm lực công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện ĐVCN.

- Phân định rõ trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thực hiện nhiệm vụ ĐVCN; phân định thẩm quyền của cơ quan, chính quyền địa phương trong thực hiện ĐVCN phù hợp với pháp luật của Nhà nước về chức năng quản lý theo địa bàn, khu vực phòng thủ.

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện chính sách đối với doanh nghiệp tham gia ĐVCN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

b) Nội dung của chính sách: Quy định về phạm vi, đối tượng tham gia ĐVCN của các doanh nghiệp, tổ chức ngoài LLVTND; cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp tham gia ĐVCN; cách thức tiến hành chuẩn bị và thực hành ĐVCN để bảo đảm hiệu quả ĐVCN.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: 

- Mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ĐVCN thuộc mọi thành phần kinh tế (gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà thành viên hoặc cổ đông nước ngoài có tỷ lệ vốn góp không có quyền quyết định) hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu KHCN, sản xuất công nghiệp; mở rộng đối tượng sử dụng sản phẩm ĐVCN (gồm Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ). 

- Hoàn thiện phương thức thực hiện ĐVCN theo hướng bổ sung hình thức đặt hàng, đấu thầu. Quy định trách nhiệm và phân cấp quản lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ĐVCN: Chính phủ thống nhất quản lý và giao Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước về ĐVCN; phân cấp cho UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện ĐVCN trong địa bàn quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. 

- Bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khi tham gia ĐVCN tương ứng như chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng khác (Lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ) khi tham gia hoạt động quốc phòng, trong cùng điều kiện, tính chất hoạt động, như: Doanh nghiệp được hạch toán phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, độc hại, thu hút và một số khoản chi đặc thù vào giá thành sản phẩm; trong thực hành ĐVCN, được Nhà nước cấp kinh phí bù đắp chi phí trong trường hợp giá sản phẩm được duyệt theo kế hoạch không đủ so với thực tế sản xuất, sửa chữa, kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành dây chuyền ĐVCN trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.
d) Lý do lựa chọn giải pháp:
- Bảo đảm công bằng, cạnh tranh bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh; tạo thêm việc làm và thu nhập của người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp; huy động được tiềm năng kinh tế, tiếp thu công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp; chủ động sản xuất được trang bị kỹ thuật, giảm nhập khẩu từ nước ngoài, có điều kiện dành nguồn vốn đầu tư cho quốc phòng, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
- Tạo cơ sở pháp lý cho xây dựng mạng lưới các cơ sở ĐVCN phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện để sản xuất, sửa chữa hoàn chỉnh một số trang bị kỹ thuật đáp ứng cho khu vực phòng thủ, khu vực, hướng chiến lược,
- Cơ quan quản lý nhà nước có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động mang tính độc quyền (sản xuất các sản phẩm quân sự, bí mật quân sự), bảo đảm tiến độ với hoạt động sản xuất mang tính cạnh tranh (sản xuất sản phẩm phổ thông, lưỡng dụng), bảo đảm công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử. 
- Luật hóa chế độ, chính sách theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ tiêu hao, bù đắp sức khỏe cho đối tượng thụ hưởng để bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng cho các đối tượng trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN; góp phần tạo sức hút để huy động thực hiện nhiệm vụ ĐVCN;

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật hiện hành và sự công bằng đối với cùng một đối tượng có cùng điều kiện, tính chất hoạt động; tăng cường trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, người lao động và các đối tượng khác tham gia ĐVCN; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 

- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất về chế độ, chính sách trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN; doanh nghiệp, người lao động dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục để thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Luật và các văn bản liên quan; động viên được các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị và thực hành ĐVCN.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Về nguồn lực

a) Dự kiến nguồn lực cho việc thi hành Luật như sau:

- Kinh phí để triển khai Luật bao gồm: Kinh phí để xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; kinh phí tổ chức triển khai Luật; kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật; kinh phí theo dõi thi hành Luật; kinh phí đầu tư cho các cơ sở CNQP, AN, doanh nghiệp tham gia ĐVCN, bảo đảm dự trữ vật tư kỹ thuật cho CNQP, AN; kinh phí hỗ trợ chế độ, chính sách cho cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở CNAN, doanh nghiệp tham gia ĐVCN, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CNQP, AN; kinh phí thực hiện khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp; kinh phí thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về CNQP, AN; kinh phí thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thi hành Luật; kinh phí sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật;…

- Nguồn kinh phí gồm: Nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

b) Dự kiến nguồn nhân lực để thi hành Luật: 
Tổng số lao động hiện nay trong các cơ sở CNQP nòng cốt trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa VKTB, PTKT khoảng 108.000 người, số lượng lao động trong cơ sở CNAN khoảng 3.700 người; những quy định mới trong Luật sẽ ảnh hưởng đến tổ chức, biên chế dẫn đến thay đổi số nhân lực thi hành Luật. Số liệu tăng, giảm dự kiến trong 3-5 năm tới sẽ được tính toán trong các bước tiếp theo.
2. Về điều kiện đảm bảo

Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Luật bao gồm các nội dung được xác định như sau:

- Về ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Các cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật CNQP, AN và ĐVCN và quy định pháp luật khác có liên quan.

- Về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn thực hiện Luật CNQP, AN và ĐVCN và các văn bản hướng dẫn thi hành: Xây dựng nội dung và thông tin bằng nhiều hình thức và phương tiện thông tin khác nhau đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện có hiệu quả.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện:

+ Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn để bộ, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện Luật CNQP, AN và ĐVCN liên quan đến nội dung CNQP, ĐVCN.

+ Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn để bộ, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức triển khai thực hiện Luật CNQP, AN và ĐVCN liên quan đến nội dung CNAN.

+ Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Luật; ngoài nguồn kinh phí NSNN cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương bảo đảm cho việc thực hiện Luật CNQP, AN và ĐVCN.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật CNQP, AN và ĐVCN và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật CNQP, AN và ĐVCN.
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo dõi, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA 

Dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại hai kỳ họp, cụ thể:
1. Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN tại kỳ họp thứ .... (tháng ...../2023).

2. Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật CNQP, AN và ĐVCN tại kỳ họp thứ ..... (tháng ...../2024). 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật CNQP, AN và ĐVCN, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (2) Báo cáo tổng kết Pháp lệnh CNQP, (3) Báo cáo tổng kết Pháp lệnh ĐVCN; (4) Báo cáo tổng kết kết quả xây dựng, phát triển CNAN từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay; (5) Đề cương chi tiết Luật CNQP, AN và ĐVCN;(6) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (7) Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (8) Báo cáo về rà soát văn bản liên quan đến Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN; (9) Bản tổng hợp tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về CNQP, ĐVCN của một số nước trên thế giới; (10) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương; (11) Bản chụp văn bản tham gia ý kiến của các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan)./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (25b);

- Đ/c Bộ trưởng BQP (để báo cáo);

- Đ/c Thứ trưởng BQP Phạm Hoài Nam;

- Đ/c Thứ trưởng BCA Lê Quốc Hùng;

- Tổng cục CNQP;

- Vụ Pháp chế/BQP;

- Cục Quân lực/BTTM;

- V03, H08/BCA;

- Lưu: VT, TCCNQP. S35b.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phạm Hoài Nam


� Hiện nay công nghệ lưỡng dụng hiện đại tập trung vào một số lĩnh vực sau: 


- CNQP: Vũ trũ và vệ tinh; tác chiến không gian mạng; Công nghệ lượng tử (chế tạo siêu máy tính); trí tuệ nhân tạo; các thiết bị tự hành (thiết bị bay, lặn không người lái, xe chiến đấu; công nghiệp rô bốt (kết hợp trí tuệ nhân tạo và thiết bị tự hành để sản xuất robot chiến đấu thay con người), công nghệ vật liệu mới, cơ khí chính xác, hoá chất... 


- CNAN: Công nghệ lượng tử; thiết bị tự hành; an ninh mạng; trí tuệ nhân tạo; phòng cháy, chữa cháy;.


� Quy định việc các hợp đồng nhập khẩu sản phẩm quốc phòng từ nước ngoài có giá trị lớn hơn 100 triệu USD; sản phẩm an ninh từ nước ngoài có giá trị lớn hơn 50 triệu USD phải xem xét điều kiện chuyển giao công nghệ trên cơ sở đánh giá tính lưỡng dụng của công nghệ đó.


� Các dự án đầu tư từ NSNN cho ngành sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm như: Luyện kim, hóa chất, điện, điện tử, viễn thông,… cần có đánh giá thêm yếu tố lưỡng dụng, khả năng đáp ứng nhu cầu cho CNQP, CNAN.


� Hóa chất, luyện kim, cơ khí chế tạo máy, điện tử, tin học, viễn thông, vật liệu,…


� Doanh nghiệp được ưu đãi về thuế; giảm hoặc miễn trách nhiệm tài sản; hỗ trợ ngân sách để đầu tư hoàn thiện công nghệ lưỡng dụng. Người lao động được hưởng phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bị thương,…


� Hóa nổ, đóng tàu, quang điện tử, vũ trụ, vệ tinh, không gian mạng, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới...


� Quỹ phát triển CNQP tích tụ nguồn lực tài chính từ các nguồn vốn hợp pháp khác nhau (trích khoảng 3-5% từ lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp CNQP; huy động từ các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính ngoài Quân đội;…) nhằm triển khai chiến lược quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển CNQP theo định hướng đổi mới, sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là một số lĩnh vực đặc thù CNQP, lĩnh vực “công nghệ cao”; kết hợp với NSNN để bổ sung, tăng cường kinh phí bảo đảm cho CNQP.


� Quỹ phát triển CNAN tích tụ nguồn lực tài chính từ các nguồn vốn hợp pháp khác nhau (từ lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp CNAN; huy động từ các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính ngoài Công an;…) nhằm triển khai chiến lược quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển CNAN theo định hướng đổi mới, sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là một số lĩnh vực đặc thù CNAN, lĩnh vực “công nghệ cao”; kết hợp với NSNN để bổ sung, tăng cường kinh phí bảo đảm cho CNAN.





